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Câu 1:

Tại một điểm trên mặt đất đồng thời ném hai vật với vận tốc ban đầu là v0 = 10m/s. Vật thứ nhất ném theo phương thẳng đứng, vật thứ hai ném xiên lên trên hợp với phương ngang một góc là 300 .

 1.Tìm độ cao cực đại của hai vật, tầm xa và vận tốc khi chạm đất của vật ném xiên?

 2. 
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 bằng bao nhiêu để trong  thời gian chuyển động khoảng cách giữa hai vật là lớn nhất? Bỏ qua sức cản không khí.
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Câu 2:

  Cho cơ hệ như hình vẽ. Chiều dài con lắc đơn 90cm, 

khối lượng  m1= 400g, 
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, CD = 120cm, m2 = 200g 

đặt tại B. Biết BI ở trên đường thẳng đứng. 

Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc
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rồi thả không vận tốc ban đầu 

m1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với m2. 

Tính độ cao cực đại của m1, m2?
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Câu 3:

 Cho một lượng khí lí tưởng đơn nguyên tử thực hiện chu trình

 ABCDECA như biểu diễn trên đồ thị bên.

 Cho biết PA = PB = 105 Pa;PC= 3.105Pa; 

PE=PD = 4.105Pa; T​A =TE =300K;VA = 20(l); VB = VC = VD = 10(l). 

AB, BC, CD, DE, EC, CA. là các đoạn thẳng:

a. Tính các thông số TB, TD và VE.

b. Tính tổng nhiệt lượng mà khí nhận được trong tất cả 

các giai đoạn của chu trình mà nhệt độ khí tăng.

c. Tính hiệu suất của chu trình.

Bài 4: 

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m. Kéo vật m xuống theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo giãn 7,5cm rồi thả nhẹ. Chọn gốc toạ độ ở vị trí cân bằng của vật, trục tọa độ thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, chọn gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy 
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 và π2 ≈ 10 . Coi vật dao động điều hòa.

a) Viết phương trình dao động

b) Tìm thời gian từ lúc thả vật đến khi vật tới vị trí lò xo không biến dạng lần đầu tiên.

c) Xác định độ lớn lực đàn hồi tại thời điểm động năng bằng ba lần thế năng.

d) Xác định khoảng thời gian lò xo bị giãn trong một chu kì.
Bài 5: 

[image: image90.wmf]Điểm sáng A nằm trên trục chính của một thấu kính hội tụ mỏng tiêu cự f = 36cm, phía bên kia thấu kính đặt một màn (M) vuông góc với trục chính, cách A đoạn L. Giữ A và (M) cố định, xê dịch thấu kính dọc theo trục chính trong khoảng từ A đến màn (M), ta không thu được ảnh rõ nét của A trên màn mà chỉ thu được các vết sáng hình tròn. Khi thấu kính cách màn một đoạn ℓ = 40cm ta thu được trên màn vết sáng hình tròn có kích thước nhỏ nhất. Tìm L.

Bài 6: 


Cho mạch điện như hình vẽ. Trong đó: E = 80V, R1 = 30 (, R2 = 40 (, R3 = 150 (, R + r = 48(, ampe kế  chỉ 0,8A, vôn kế chỉ 24V.

1. Tính điện trở RA của ampe kế và điện trở RV của vôn kế.

2.  Khi chuyển R sang song song với đọan mạch AB. Tính R trong hai trường hợp:

a) Công suất tiêu thụ trên điện trở mạch ngoài đạt cực đại.

b) Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt cực đại.

Câu 7 Mức cường độ âm tại điểm A phía trước cái loa phát thanh O một khoảng l = AO =1m  là  L = 69dB.  Coi cái loa như một nguồn phát sóng cầu và lấy cường độ chuẩn của âm là I0 = 10-12 W/m2. 

a)  Xác định cường độ âm tại vị trí A.

b)  Xác định mức cường độ âm tại vị trí B là điểm chính giữa của AO.  

Câu 8:  Mạch thu sóng của một trạm vô tuyến điện có tần số thu f1 = 9,52MHz. Cần phải biến đổi điện dung của tụ điện trong mạch thu dao động như thế nào để thu được sóng (2 = 55,5m ? Lấy vận tốc sóng điện từ là C0 = 3.108m/s. 

Câu 9: (3,0 điểm)Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng (1 = 0,4(m vào catôt của một tế bào quang điện. Khi đặt vào anôt và catôt của tế bào quang điện này một hiệu điện thế  UAK = -2V thì dòng quang điện bắt đầu triệt tiêu. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10-34Js, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s, khối lượng electron me = 9,1.10-31kg, độ lớn điện tích của electron e = 1,6.10-19C.

1.  Tính công thoát của kim loại dùng làm catốt.

2. Nếu thay bức xạ (1 bằng bức xạ (2 = 0,2(m, đồng thời giữ nguyên hiệu điện thế giữa anôt và catôt trên thì tốc độ lớn nhất của electron quang điện khi tới anôt có giá trị bằng bao nhiêu?

Câu 10: (3,0 điểm)Trong thí nghiệm của Y- âng về giao thoa ánh sáng: khoảng cách giữa hai khe hẹp S1, S2 là a = 0,2mm, khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn là D = 1m.

1. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc, biết khoảng cách giữa 10 vân sáng liên tiếp là 2,7cm. Tính bước sóng ánh sáng đơn sắc do nguồn S phát ra.

2. Nguồn S phát ra ánh sáng trắng có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38
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a. Xác định vị trí gần vân trung tâm nhất mà tại đó những bức xạ đơn sắc của ánh sáng trắng cho vân sáng trùng nhau.

b. Tại vị trí trên màn cách vân trung tâm 2,7cm có những bức xạ đơn sắc nào cho vân sáng trùng nhau.

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN B

                          TỔ: VẬT LÝ

Câu1(5 điểm): Momen quán tính của một thanh rắn, mảnh, đồng chất có chiều dài L, khối lượng m đối với trục quay vuông góc với thanh tại một đầu của nó là  I = 
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mL2. Một cái cột dài L = 2,5m đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột đổ xuống đất trong mặt phẳng thẳng đứng. Trong khi đổ, đầu dưới của cột không bị trượt. Tính tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi chạm đất.; momen quán tính của cột có giá trị như của thanh rắn.
Câu2 (5 điểm): Quĩ đạo của một vệ tinh nhân tạo là đường tròn nằm trong mặt phẳng xích đạo. Hãy xác định độ cao cần thiết để vệ tinh đứng yên đối với mặt đất. kết quả lấy đơn vị là km.

    Cho bán kính trung bình của trái đất R = 6378km, khối lượng trái đất M = 5,976.1024kg , hằng số hấp dẫn G 
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Câu 3( 5 điểm): Cho cơ hệ như hình vẽ 2. Hai vật A và B được nối qua sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể vắt qua ròng rọc. Khối lượng của A và B lần lượt là mA = 2kg, 

mB = 4kg. Ròng rọc có bán kính là R = 10cm và mômen quán tính đối với trục quay của ròng rọc là I = 0,5kg.m2. Bỏ qua mọi lực cản, coi rằng sợi dây không trượt trên ròng rọc. Người ta thả cho cơ hệ chuyển động với vận tốc ban đầu của các vật bằng 0. 

a. Tính gia tốc của hai vật?

b. Từ lúc thả đến lúc cơ hệ chuyển động được 2s thì tốc độ góc của ròng

 rọc bằng bao nhiêu? Khi đó ròng rọc quay được một góc bằng bao nhiêu?

Câu 4( 5 điểm): Một thanh dẫn điện được treo nằm ngang trên hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng. Thanh đặt trong một từ trường đều, vectơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống và có độ lớn 
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 T. Thanh có chiều dài 
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, khối lượng 
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, dây dẫn có chiều dài 
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. Mắc vào các điểm giữ các dây dẫn một tụ 
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 được tích điện tới hiệu điện thế 
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. Cho tụ điện phóng điện. Coi rằng quá trình phóng điện xảy ra trong thời gian rất ngắn, thanh chưa kịp rời vị trí cân bằng mà chỉ nhận được theo phương ngang một động lượng 
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 nào đó. Tính vận tốc thanh khi rời vị trí cân bằng và góc lệch cực đại của dây khỏi vị trí cân bằng. Cho g = 10 m/s2.

Câu 5( 5 điểm): Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với C biến thiên. Dòng xoay chiều tần số góc 
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 (F) thì công suất của mạch cực đại Pmax = 100 W.Khi 
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(F) thì UCmax = 100
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 (V)Tìm 
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, R, L?

Câu 6 (5 điểm) : Bắn hạt  nơtrôn n có động năng 2MeV vào hạt nhân 
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Li đứng yên thì thu được hạt α và hạt X có góc hợp với hướng tới của hạt nơtrôn lần lượt bằng 150 và 300. Tìm hạt X ; Phản ứng này toả hay thu  năng lượng bao nhiêu Jun?(Lấy tỷ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỷ số giữa các số khối của chúng)

Câu 7 (5 điểm): Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung 
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a)Mạch dao động nói trên có thể thu được sóng có bước sóng 
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 bằng bao nhiêu?

b) Để thu được sóng có bước sóng trong khoảng 
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, người ta ghép thêm một tụ xoay 
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 với tụ C nói trên. Hỏi phải ghép hai tụ thế nào và giá trị của 
[image: image28.wmf]V
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 trong khoảng nào?

Câu 8( 5 điểm): Một vật AB có dạng một đoạn thẳng đặt song song và cách màn E một đoạn L không đổi. Khi xê dịch một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn sao cho thấu kính luôn song song với màn thì tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh của vật AB rõ nét trên màn. Biết một trong hai ảnh đó cao 8cm và ảnh còn lại cao 2cm. Hãy tính chiều cao của vật AB.

Câu 9(5 điểm): Người ta gắn hai lăng kính có tiết diện thẳng 

là các tam giác vuông cân như hình vẽ. 

Lăng kính ABC có chiết suất 
[image: image29.wmf]1
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lăng kính BCD có chiết suất 
[image: image30.wmf]2
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Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc, 

song song chiếu vuông góc tới mặt AB

 và khúc xạ ở I ở mặt BC.

a) Muốn chùm tia sáng này ló ra khỏi mặt BD tại I’ 

sau khi phản xạ toàn phần trên mặt CD thì các chiết suất 
[image: image31.wmf]2
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 phải thoả mãn điều kiện nào ?

b) Trong điều kiện trên cho 
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, góc lệch giữa tia tới và tia ló là bao nhiêu?

C©u 10 (5 điểm): Rãt n­íc ë nhiÖt ®é t1 = 200 C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ. Th¶ trong n­íc mét côc n­íc ®¸ cã khèi l­îng m2 = 0,5 kg vµ nhiÖt ®­îc t2 = -150C. 

a) H·y t×m nhiÖt ®é cña hçn hîp sau khi c©n b»ng nhiÖt ®­îc thiÕt lËp. 

b) Cho biết trạng thái của hỗn hợp khi cân bằng, cục đá đã tan ra bao nhiêu nước.

BiÕt khèi l­îng n­íc ®æ vµo m1  = m2 = m. Cho nhiÖt dung riªng cña nước C1 = 4200 J/kg. K. cña n­íc ®¸ C2 = 2100 J/kg. K. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ ( = 3,4.105J/kg. Bá qua khèi l­îng cña nhiÖt l­îng kÕ. 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010-2011
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Bài 1:

Khi treo vật khối lượng m1 = 100g vào một lò xo thì lò xo có chiều dài l1 = 31,5 cm. Treo vật khối lượng m2 = 300g vào lò xo nói trên thì lò xo có chiều dài l2 = 34,3 cm. Hãy xác định chiều dài tự nhiên l0 và độ cứng k của lò xo. Lấy g = 9,8143m/s2.

Đơn vị tính:  Độ cứng(N/m); chiều dài(m).

Bài 2:   Coi rằng con lắc đồng hồ là một con lắc đơn, thanh treo làm bằng vật liệu có hệ số nở dài là ( = 3.10-5K-1 và đồng hồ chạy đúng ở 300C. Để đồng hồ vào phòng lạnh ở -50C. Hỏi một tuần lễ sau đồng hồ chạy nhanh hay chậm bao nhiêu?

Đơn vị tính: Thời gian(s).

Bài 3:      Hai điện tích q1 = q2 = 5.10-6C được đặt cố định tại hai đỉnh B, C của một tam giác đều ABC cạnh a = 8 cm. Các điện tích đặt trong không khí có hằng số điện môi ε = 1,0006. Xác định cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác nói trên. (cho k = 9.109Nm2/C2).

Đơn vị tính: Cường độ điện trường(V/m).

Bài 4:  Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 14cm, điểm cực viễn cách mắt 50cm. Để nhìn thấy vật ở xa vô cùng mà mắt không phải điều tiết người đó phải đeo kính loại gì, có độ tụ bao nhiêu? Sau khi đeo kính trên người đó có thể nhìn thấy vật đặt cách mắt gần nhất bao nhiêu? Coi kính đặt sát mắt.

Đơn vị:  Khoảng cách  (cm); độ tụ (điốp).

Bài 5:      Một vật tham gia đồng thời 2 dao động 
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[image: image35.wmf]20

w=

rad/s. Biết tốc độ cực đại của vật là 140cm/s . Tính biên độ 
[image: image36.wmf]1
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của dao động thứ nhất. 
Đơn vị tính: Biên độ(cm)
Bài 6: Khi lần lượt chiếu sáng có tần số f1 = 7,5.1014Hz và f2 = 5,67.1014Hz vào một miếng kim loại cô lập thì các quang điện tử có vận tốc ban đầu cực đại tương ứng là v1 = 0,6431.106m/s và v2 = 0,4002.106m/s. Xác định khối lượng của điện tử (lấy đến 4 chữ số có nghĩa). Tính công thoát điện tử và bước sóng giới hạn quang điện của kim loại.

Bài 7: Tại hai điểm S1 và S2 cách nhau 12,5cm trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình lần lượt là u1 = u2 = acos(50(t) (cm). Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 0,5m/s. Bỏ qua sự hấp thụ năng lượng của môi trường truyền sóng. Biết rằng dao động do mỗi nguồn độc lập gây ra tại điểm cách tâm sóng 1cm có biên độ là 2mm.

a. Tìm biên độ dao động tổng hợp tại điểm M trên mặt chất lỏng cách các nguồn S1, S2 những đoạn tương ứng là d1 = 25cm; d2 = 33cm.

[image: image92.wmf]2
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b. Xác định số điểm có biên độ dao động cực đại trên đoạn thẳng S1S2.

Đơn vị: Biên độ (mm).

Bài 8: Một mạch điện xoay chiều như hình 2. Biết R1 = 10Ω, R2 = 15Ω, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,5H, tụ điện có điện dung C = 47μF, điện trở của dây nối không đáng kể. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều u = 100
[image: image37.wmf]2

cos(100πt) (V). Hãy viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch chính.

Đơn vị: Cường độ dòng điện (A);góc (rad); điện trở (Ω).

 Bµi 9.Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu theo ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng x = 3 + 2t + gt2 (x ®o b»ng m, t ®o b»ng s), g lµ gia tèc träng tr­êng. H·y x¸c ®Þnh:
a) Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó vËt ®i ®­îc qu·ng ®­êng 5m kÓ tõ khi b¾t ®Çu chuyÓn ®éng.

b) Qu·ng ®­êng vËt ®i ®­îc sau 1 phót 5 gi©y.

Bài 10: Hạt nhân pôlôni 
[image: image38.wmf]Po
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 phân rã α và tạo thành hạt nhân 
[image: image39.wmf]Po
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82

. Biết mPo = 209,9828u; mα = 4,0015u; mPb = 205,9744u.


a. Tính năng lượng toả ra từ một phân rã.

b. Ban đầu hạt nhân 
[image: image40.wmf]Po

210

84

 đứng yên. Tính động năng và tốc độ của hạt α.

Đơn vị: Năng lượng (MeV); tốc độ (x105 m/s).

	SỞ GD& ĐT TỈNH NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN C
	ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY  CẤP THPT




Chú ý: Kết quả của bài thi lấy sau dấu phẩy 4 chữ số thập phân, có áp dụng quy tắc làm tròn số. 

Câu1: (5 điểm) Một đoàn xe cơ giới có đội hình dài 1500m, hành quân với vận tốc 40Km/h. Người chỉ huy ở xe đi đầu đề nghị một chiến sĩ đi mô tô trao mệnh lệnh xuống xe cuối cùng. Chiến sĩ ấy đi và trở về với cùng tốc độ, hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian 5phút 24giây. Tính tốc độ của chiến sĩ đi mô tô.

	Câu 2:(5 điểm) Cho hệ thống như hình 1: m1=3kg, m2=2kg, 
[image: image41.wmf]0
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. Ban đầu m1 được giữ ở vị trí thấp hơn m2 một đoạn h=0,75m. Thả cho hai vật chuyển động. Bỏ qua ma sát, khối lượng ròng rọc và dây.

a. Hỏi 2 vật sẽ chuyển động theo hướng nào?

b. Bao lâu sau khi bắt đầu chuyển động hai vật sẽ ở ngang nhau? 


	[image: image93.wmf]3
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Câu 3: (5 điểm) Chiếu một chùm ánh sáng đơn sắc song song có dạng một dải mỏng, bề rộng a=10mm từ không khí vào bề mặt của một chất lỏng có chiết suất n’=1,5 dưới góc tới i=450. Dải sáng nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt thoáng của chất lỏng. Tính bề rộng của chùm sáng.

Câu 4: (3 điểm) Thực hiện giao thoa ánh sáng với 2 khe I Âng cách nhau 0,5mm và cách màn hứng 2m. Khe S song song và được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng.Tính bề rộng của quang phổ bậc 1 và bậc 2 trên màn. Biết bước sóng của ánh sáng tím 
[image: image42.wmf]0.4
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. Bước sóng của ánh sáng đỏ 
[image: image43.wmf]0,75

d

m

lm

=

.

	[image: image94.wmf]1

R

[image: image95.wmf]2

R

Câu 5: (7 ®iÓm) Cho mét m¹ch ®iÖn xoay chiÒu nh­ h×nh 2, UAB =120
[image: image44.wmf]2

cos(100(t) (V)

 1. K ®ãng, c­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ I = 2A, dßng ®iÖn lÖnh pha 300 so víi ®iÖn ¸p hai ®Çu ®o¹n m¹ch UAB . TÝnh L, r

 2. K më, c­êng ®é dßng ®iÖn hiÖu dông trong m¹ch lµ I = 1A vµ UAM lÖnh pha 900 so víi UMB
     a) TÝnh c«ng suÊt to¶ nhiÖt trªn X.

     b) X gåm 2 trong 3 phÇn tö R, L1 C nối tiÕp. T×m cÊu t¹o X


Câu 6: (5 điểm) Một nguồn âm S (nguồn điểm) phát ra một âm, tại điểm M cách nguồn âm một khoảng SM = 2m có cường độ âm IM = 2.10-5 (W/m2).

a. Hãy tính mức cường độ âm tại M biết ngưỡng nghe của âm là I0 = 10-9 (W/m2).

b. Tính cường độ âm và mức cường độ âm tại điểm N cách nguồn âm một khoảng SN = 5,5m. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường.

Câu 7: (5 ®iÓm) Coi r»ng con l¾c ®ång hå lµ mét con l¾c ®¬n, thanh treo lµm b»ng vËt liÖu cã hÖ sè në dµi lµ ( = 3.10-5K-1 vµ ®ång hå ch¹y ®óng ë 330C. §Ó ®ång hå vµo phßng l¹nh ë -20C. Hái sau mét ngµy ®ªm ®ång hå ch¹y nhanh hay chËm bao nhiªu?

Câu 8: (5 ®iÓm) H¹t pr«t«n(p) cã ®éng n¨ng Wp = 5,48MeV ®­îc b¾n ph¸ vµo h¹t nh©n 
[image: image45.wmf]9
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Be ®øng yªn th× thÊy t¹o thµnh mét h¹t nh©n 
[image: image46.wmf]6
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Li vµ mét h¹t nh©n X bay ra víi ®éng n¨ng b»ng WX = 4MeV, theoh­íng vu«ng gãc víi h­íng chuyÓn ®éng cña h¹t p tíi. TÝnh vËn tèc chuyÓn ®éng cña h¹t nh©n Li (LÊy khèi l­îng c¸c h¹t nh©n tÝnh theo ®¬n vÞ u gÇn b»ng sè khèi). Cho 1u = 931,5MeV/c2.

Câu 9: (5 điểm) Một mol khí nhận nhiệt lượng Q = 110J và dãn nở theo quy luật V = bp, b là một hệ số không đổi. Áp suất tăng từ p1 = 105 Pa đến p2 = 2.105 Pa . Tính b? Biết nhiệt dung mol đẳng tích Cv  = 1,5R.

	Câu 10: (5 điểm) Cho mạch điện như hình 3. Cho biết 
[image: image47.wmf]1
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 = 1,9 V; 
[image: image48.wmf]2
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 = 1,7 V; 
[image: image49.wmf]3
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 = 1,6 V; r1 = 0,3 
[image: image50.wmf]W

; r2 = r3 = 0,1
[image: image51.wmf]W

. Ampe kế A chỉ số 0. Tính điện trở R và cường độ dòng điện qua các mạch nhánh.
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Bài 1: (5 điểm)


Một ô tô bắt đầu rời A và chuyển động biến đổi tới B thì dừng lại. Biết AB dài 72,3 km. Chuyển động của ô tô diễn ra như sau: thoạt đầu ô tô chuyển động nhanh dần đều trong 20 giây, sau đó chuyển động đều trong 1 giờ và cuối cùng là chuyển động chậm dần đều trong 10 giây.

a) Tính quãng đường ô tô đi được trong mỗi giai đoạn?.

b) Tính gia tốc của ô tô trong hai giai đoạn đầu và cuối.?

Đơn vị tính: Quãng đường (m);Gia tốc(m/s2)

Câu 2. (5 điểm) 

Mũi nhọn của một âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng rất rộng, âm thoa dao động với tần số f = 440Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Bỏ qua mọi ma sát.

1. Mô tả hình ảnh sóng do âm thoa tạo ra trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 4mm. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

2. Gắn vào một nhánh của âm thoa một mẩu dây thép nhỏ được uốn thành hình chữ U có khối lượng không dáng kể. Đặt âm thoa sao cho hai đầu mẩu dây thép chạm nhẹ vào mặt nước rồi cho âm thoa dao động.

a) Mô tả định tính hiện tượng quan sát được trên mặt nước.

b) Khoảng cách giữa hai đầu nhánh chữ U là AB = 4,5cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB.

c) Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD.

Đơn vị tính: Tốc độ (m/s).

Câu 3(5 điểm)  
[image: image98.wmf]2
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Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (h.1). Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức : uAB = U0.sin100(t (V), bỏ qua điện trở các dây nối. Các hiệu điện thế hiệu dụng: UAN = 300 (V) ,  UMB = 
[image: image52.wmf]603

(V).  Hiệu điện thế uAN lệch pha so với  uMB  một góc  
[image: image53.wmf]2

p

.  Cuộn dây có hệ số tự cảm 
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(H) với điện trở r, điện dung của tụ điện  
[image: image55.wmf]3
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(F).

1) Tính điện trở r.

[image: image99.wmf]1
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2) Viết biểu thức hiệu điện thế uAN.

Đơn vị tính: Điện trở (
[image: image56.wmf]W

);Hiệu điện thế (V).

Câu 4(5 điểm)  
Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn

 điện gồm 12 pin, mỗi pin có suất điện động 
[image: image57.wmf]0
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và điện trở trong 
[image: image58.wmf]0
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. Điện trở 
[image: image59.wmf]1
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[image: image60.wmf]2
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; 
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 và đèn Đ: 6 V
[image: image62.wmf]-

3W.

a) Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.

b) Biết đèn Đ sáng bình thường, tính suất điện

động 
[image: image63.wmf]0

E

 của mỗi pin.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N và hiệu suất của bộ nguồn.

Thay đèn Đ bằng đèn Đ’: 6 V
[image: image64.wmf]-

9 W. Đèn Đ’ có sáng bình thường không? Tại sao?

Đơn vị tính: Điện trở (
[image: image65.wmf]W

);Hiệu điện thế,suất điện động (V);Hiệu suất (%)
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Câu 5(5 điểm)  

Người ta nối hai pít-tông của hai xilanh giống nhau bằng một thanh cứng sao cho thể tích dưới hai pít-tông bằng nhau.Dưới hai pít-tông có hai lượng khí lý tưởng như nhau ở nhiệt độ  t​0 = 27OC, áp suất p0. Đun nóng xilanh (1) lên tới nhiệt độ  t1 = 77OC đồng thời làm lạnh xi lanh (2) xuống nhiệt độ t2 = 0OC. Bỏ qua trọng lượng của pít-tông và thanh nối, coi ma sát không đáng kể, áp suất của khí quyển pa = 105Pa. 

1. Tính áp suất khí trong hai xilanh.

2. Xác định sự thay đổi thể tích tương đối của khí trong mỗi xi lanh.

Đơn vị tính: Áp suất (Pa);Thể tích(l)

Câu 6(5 điểm)  
[image: image101.bmp]Hai vật A và B có khối lượng m1 =250g và m2 = 500g được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Vật B được đặt trên một xe lăn C có khối lượng m3 = 500g trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa B và C là k1 =0.2; giữa xe và mặt bàn là k2 = 0.02. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc. Ban đầu vật A được giữ đứng yên, sau đó buông tay cho hệ 3 vật chuyển động.
Tìm gia tốc của các vật và lực căng của sợi dây.

Tìm vận tốc của B so với C ở thời điểm 0.1s sau khi bu«ng và độ dời của vật B trên xe C trong thời gian đó.

Đơn vị tính: Gia tốc(m/s2); Lực căng(N);Vận tốc(m/s); Độ dời (m)

 Câu 7(5 điểm)  
             Cho hÖ hai thÊu kÝnh 01 vµ 02 ®Æt ®ång trôc c¸ch nhau mét kho¶ng l, cã tiªu cù lÇn l​ît lµ f1=20cm vµ f2 =-10cm, Mét vËt ph¼ng nhá AB cã d¹ng lµ mét ®o¹n th¼ng ®Æt vu«ng gãc víi trôc chÝnh tr​íc 01 vµ c¸ch 01 mét kho¶ng d1 =30cm

  a. Cho l = 40cm, x¸c ®Þnh vÞ trÝ, tÝnh chÊt vµ ®é phãng ®¹i cña ¶nh cuèi cïng cña vËt qua hÖ.

  b. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch l ®Ó ®é lín cña ¶nh cuèi cïng qua hÖ kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ cña vËt AB.

Đơn vị tính: Vị trí,khoảng cách(cm)

Câu 8. (5 điểm)

[image: image102.bmp]Cho cơ hệ như hình vẽ 1, lò xo lý tưởng có độ cứng k = 100 (N/m) được gắn chặt vào tường tại Q, vật M = 200 (g) được gắn với lò xo bằng một mối nối hàn. Vật M đang ở vị trí cân bằng, một vật m = 50 (g) chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ    v0 = 2 (m/s) tới va chạm hoàn toàn mềm với vật M. Sau va chạm hai vật dính làm một và dao động điều hòa. Bỏ qua ma sát giữa vật M với mặt phẳng ngang.
a. Viết phương trình dao động của hệ vật. Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc O trùng tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 lúc xảy ra va chạm.

b. ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (tính từ thời điểm t) mối hàn sẽ bị bật ra? Biết rằng, kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được một lực kéo tối đa là 1 (N). 

Đơn vị tính: Li độ(cm);Thời gian(s)

C©u 9 (5 ®iÓm)


Trong thÝ nghiÖm vÒ sù giao thoa ¸nh s¸ng víi khe Y-©ng, kho¶ng c¸ch gi÷a hai khe lµ 1,3mm, kho¶ng c¸ch tõ mÆt ph¼ng chøa hai khe ®Õn mµn quan s¸t lµ 2m.  ChiÕu s¸ng 2 khe b»ng ¸nh s¸ng hçn hîp gåm 2 ¸nh s¸ng ®¬n s¾c: ¸nh s¸ng ®á cã b­íc sãng 
[image: image66.wmf]2
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 = 0,6563  , ¸nh s¸ng lôc cã b­íc sãng th× thu ®­îc hÖ v©n giao thoa trªn mµn. BiÕt v©n s¸ng chÝnh gi÷a øng víi 2 bøc s¹ trªn trïng nhau. Trªn mµn quan s¸t ng­êi ta thÊy gi÷a 2 v©n gÇn nhÊt cïng mµu víi v©n chÝnh gi÷a cã 7 v©n mµu lôc.

1.  Gi÷a 2 v©n s¸ng trªn cã bao nhiªu v©n mµu ®á vµ x¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 v©n nay biÕt ¸nh s¸ng lôc cã b­íc sãng tõ 0.55 ®Õn 0.6
[image: image67.wmf]m
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2.  Trªn mµn høng v©n giao thoa réng 20mm (2mÐp mµn ®èi xøng qua v©n s¸ng trung t©m) cã bao nhiªu v©n s¸ng cã mµu gièng mµu v©n s¸ng trung t©m?

Đơn vị tính: Bước sóng (
[image: image68.wmf]m
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)
C©u 10 (5 ®iÓm)

Mét chïm h¹t 
[image: image69.wmf]a

  cã ®éng n¨ng E1 = 4Mev b¾n vµo h¹t nh©n 
[image: image70.wmf]Al
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 ®øng yªn, ng­êi ta thÊy c¸c h¹t n¬tr«n sinh ra chuyÓn ®éng theo ph­¬ng vu«ng gãc víi chuyÓn ®éng cña h¹t  
[image: image71.wmf]a

 

1. TÝnh n¨ng l­îng ®ã ma ?

2. TÝnh ®éng n¨ng E2 cña h¹t n¬tron vµ ®éng n¨ng E3 cña h¹t sinh ra sau ph¶n øng? TÝnh gãc t¹o bëi ph­¬ng chuyÓn ®éng bëi 2 h¹t ®ã

Cho  
[image: image72.wmf]a
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  = 4,0015u, mAl = 26,97435u; mp = 29,97005u; mn = 1,00876u.
Đơn vị tính: Năng l ượng (MeM); Động năng(MeV); Góc (độ)

Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy

Câu 1. Một khẩu đại bác có bánh xe lăn được đặt trên đường ray. Lúc đầu khối lượng tổng cộng đạn, súng đại bác, và pháo thủ là M. Mỗi viên đạn có khối lượng m. Cho nòng súng hướng theo phương ngang dọc theo đường sắt và bắn lần lượt từng viên đạn. Biết mỗi viên đạn khi bắn ra đều có vận tốc so với nòng súng có độ lớn là v, bỏ qua mọi ma sát.

a) Lập biểu thức tính tốc độ chuyển động của đại bác so với đường ray sau khi bắn quả đạn thứ 2.

b) Cho M = 20 tấn, m = 10kg, v = 1,5 km/s. Hãy tính tốc độ của đại bác so với đường ray sau khi bắn quả đạn thứ 100.

Bài 2. Xác định vị trí khối tâm của một vòng xuyến đồng chất có khối lượng m = 100g, bán kính rìa trong là r = 10cm, bán kính rìa ngoài là R = 12 cm, góc mở ở tâm là ( = 1200.

Bài 3. Một pittông có trọng lượng đáng kể ở vị trí cân bằng trong một hình trụ kín. Phía trên và phía dưới pittông có khí, khối lượng và nhiệt độ của khí ở trên và dưới pittông như nhau. Ở nhiệt độ T thể tích khí phần trên gấp 3 lần thể tích khí phần dưới. Nếu tăng nhiệt độ lên 2T thì tỷ số hai thể tích ấy bằng bao nhiêu?

Bài 4. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m = 10g, tích điện cùng loại có độ lớn bằng nhau được treo bởi 2 sợi dây mảnh, nhẹ, không dãn, không dẫn điện có chiều dài bằng nhau l = 50cm. Đầu trên của hai sợi dây được gắn vào 2 điểm A, B nằm trên cùng một phương nằm ngang, khoảng cách AB = a = 60 cm. Hệ được đặt trong chân không.

a) Góc lệch ( giữa dây treo mỗi quả cầu so với phương thẳng đứng đo được là ( = 300. Hãy tính điện tích mỗi quả cầu ?

b) Nếu dịch A, B theo phương ngang cho chúng xa nhau thêm một đoạn x = 40 cm. Hãy tính góc lệch mỗi dây treo so với phương thẳng đứng của mỗi quả cầu sau khi chúng đã cân bằng ?

[image: image103.bmp]Bài 5. Một hạt thực hiện dao động điều hoà với tần số 0,25 (Hz) quanh điểm x = 0. Vào lúc t = 0 nó có độ dời  0,37 (cm). Hãy xác định độ dời và vận tốc của hạt lúc lúc t = 3,0 (s) ?

Bài 6. Cho mạch điện như hình vẽ. Giữa hai đầu A, B là một điện áp xoay chiều có tần số f = 60 Hz, điện áp hiệu dụng là 120V. Khi khóa K ngắt (như hình vẽ) thì dòng điện sớm pha hơn uAB là 200. Khi khóa K ở vị trí 1, dòng điện trễ pha hơn uAB là 100. Khi khóa K ở vị trí 2, cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 2,00 A. Tính điện trở R, độ tự cảm L của cuộn dây, điện dung C của tụ điện ?

Bài 7. Trong thí nghiệm về sự rơi của vật trong không khí. Một quả cầu thép nhỏ được thả rơi từ độ cao S, được đo bằng một thước có độ chính xác tới 0,5 mm. Thời gian rơi được đo bằng một đồng hồ điện tử có độ chính xác tới 1ms. Sau 10 lần đo người ta thu được bảng số liệu sau :

	S (cm)
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	t (s)
	0.144
	0.203
	0.249
	0.288
	0.321
	0.352
	0.380
	0.407
	0.431
	0.454


a) Dựa vào bảng số liệu hãy xác định gia tốc trọng trường tại nơi làm thí nghiệm (tức là chưa tính đến sức cản của không khí).

b) Biết gia tốc trọng trường ở vĩ độ ( theo tiêu chuẩn được tính theo biểu thức :

g = 978,049(1 + 5,288.10-3sin2( - 6.10-6sin22() cm/s2.

Hãy xác định sức cản của không khí trong thí nghiệm trên. Coi sức cản của không khí là không đổi trong quá trình rơi của vật. Thí nghiệm trên được làm ở nơi có vĩ độ 200 vĩ bắc

Bài 1: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình 
[image: image73.wmf]11
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 cm. Dao động tổng hợp có phương trình x=9cos((t+() cm. Tìm biên độ A2 để A1 có giá trị cực đại .

Đơn vị tính: biên độ (cm)

Bài 2: Công suất âm thanh cực đại của một máy nghe nhạc gia đình là 10W. Cho rằng cứ truyền trên khoảng cách 1m, năng lượng âm bị giảm 5 % so với lần đầu do sự hấp thụ của môi trường truyền âm. Biết I0 = 10-12 W/m2. Nếu mở to hết cỡ thì mức cường độ âm ở khoảng cách 6 m là bao nhiêu ?.

Đơn vị tính:  mức cường độ âm (dB)

Bài 3: Một doan mạch điện xoay chiều RLC noi tiep. L = 3mH, C = 2mF, điện trở R có thể thay đổi. Hỏi cần phải đặt vào mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, có tần số góc ( bằng bao nhiêu để hiệu điện thế URL không phụ thuộc vào R?

Đơn vị tính: tần số góc  (rad/s)

Bài 4: Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 2,4%. Phần năng lượng của con lắc bị giảm đi trong 1 dao động toàn phần là bao nhiêu ?

 Đơn vị tính: %

	[image: image104.bmp]Bài 5: Từ một điểm A, một viên bi nhỏ được ném với vận tốc ban đầu v0 (hình vẽ). Biết α = 600, h = 4,5m. Sau 
[image: image75.wmf]1

3

 giây kể từ lúc ném, vật cách mặt đất 2m. 

a/ Tính v0. Lấy g = 9,813
[image: image76.wmf]2
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b/ Tính vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất.
	


Đơn vị tính: Vận tốc (m/s).

Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ hình bên , bỏ qua điện trở của các nguồn điện và các dây nối. Hãy xác định cường độ dòng điện qua các điện trở. Biết E1 = 12 V,  E2 = 6 V, E3 = 9 V, R1 = 15 Ω, R2 = 33 Ω, R3 = 47 Ω.

Đơn vị tính: Cường độ dòng điện (A).

Bài 7: Hình vẽ bên cho biết đường truyền của một tia sáng SIS’ đi từ môi trường có chiết suất n1 = 1 sang môi trường có chiết suất n2 =
[image: image77.wmf]2

. Biết HI nằm trong mặt phân cách giữa hai môi trường, SH = 4 cm, HK = 2
[image: image78.wmf]3

cm, S’K = 6 cm. Tính khoảng cách HI. 

Đơn vị tính: Khoảng cách HI (cm).

Bài 8: Khung dao động gồm cuộn L và tụ C thực hiện dao động điện từ tự do, điện tích cực đại trên 1 bản tụ là Q0 = 10-2 μC và dòng điện cực đại trong khung là I0 = 1A. Tính bước sóng của sóng điện từ mà khung phát ra, cho vận tốc ánh sáng trong chân không c = 3.108
[image: image79.wmf]m

s

. 

Lấy π = 3,1416. Đơn vị tính: Bước sóng (m).

	Bài 9: Cho mạch điện như hình vẽ. Hộp X chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở của ampe kế và dây nối. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u = 200
[image: image80.wmf]2

sin100(t (V) thì ampe kế chỉ 0,8A và hệ số công suất của mạch là 0,6. Xác định các phần tử chứa trong đoạn mạch X và độ lớn của chúng biết C0 = 
[image: image81.wmf]3
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Đơn vị tính: Điện trở (Ω), điện dung (F), độ tự cảm (H).
	



Bài 10: Một prôtôn có động năng Wp = 1MeV bắn vào hạt nhân 
[image: image82.wmf]7
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Li

 đang đứng yên thì sinh ra phản ứng tạo thành hai hạt X có bản chất giống nhau và không kèm theo bức xạ gama 
[image: image83.wmf]g

 .

-Cho biết phản ứng tỏa hay thu bao nhiêu năng lượng.

-Tính động năng của mỗi hạt X được tạo ra

- Tính góc giữa phương chuyển động của hai hạt X, biết rằng chúng bay ra đối xứng với nhau qua phương tới của  prôtôn.

Cho biết khối lượng cảu các hạt mLi = 7,0144u; mp = 1,0073u; mx = 4,0015u; 1u = 931 MeV/c2.

Đơn vị tính:
Năng lượng, động năng là MeV

Góc tính đến phần giây

Bài 1: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có các biên độ A1 = 2a, A2 = a và các pha ban đầu 
[image: image84.wmf]12
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 Hãy tính biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.

Bài 2: Sau bao lâu vật m=
[image: image85.wmf]2

kg trượt hết máng nghiêng có độ cao h=1,25m góc nghiêng (=380. Nếu với góc nghiêng (=200 vật chuyển động thẳng đều.

Bài 3: B×nh chøa khÝ nÐn ë 270C, 40atm. Mét nöa khèi l­îng khÝ tho¸t ra ngoµi vµ trong b×nh nhiÖt ®é h¹ xuèng ®Õn 120C. T×m ¸p suÊt cña khÝ cßn l¹i trong b×nh.

(Đơn vị áp suất tìm được là mmHg)
Bài 4: Mét sîi d©y len AB cã chiÒu dµi l = 80 cm c¨ng ngang, ®Çu B buéc chÆt, ®Çu A dao ®éng ®iÒu hoµ theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi tÇn sè f = 40 Hz vµ  cã biªn ®é a = 2 cm. VËn tèc truyÒn sãng v = 20 cm/s.Sãng truyÒn ®Õn ®Çu B th× bÞ ph¶n x¹ l¹i.

1. T×m b­íc sãng.

2. ViÕt ph­¬ng tr×nh sãng tíi, sãng ph¶n x¹ vµ sãng dõng t¹i ®iÓm M c¸ch B mét kho¶ng x.

3. X¸c ®Þnh sè bông vµ sè nót trªn d©y.

4. T×m biªn ®é dao ®éng cña ®iÓm M c¸ch B mét kho¶ng x = 12,1 cm.

Bài 5: Một nguồn âm S (nguồn điểm) phát ra một âm, tại điểm M cách nguồn âm một khoảng SM = 2m có cường độ âm IM = 2.10-5 (W/m2).

a. Hãy tính mức cường độ âm tại M biết ngưỡng nghe của âm là I0 = 10-9 (W/m2).

b. Tính cường độ âm và mức cường độ âm tại điểm N cách nguồn âm một khoảng SN = 5,5m. Bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường.

Bài 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 100 Ω, cuộn thuần cảm L = 0,5284 H và tụ điện có điện dung C = 100 μF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = 220
[image: image86.wmf]2

sin100πt V. Bỏ qua điện trở của các dây nối. Hãy xác định:

1. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch.

2. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch và biểu thức hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện.

Bài 7: Một ống dây dẫn có điện trở R và hệ số tự cảm L. Đặt vào hai đầu ống một hiệu diện thế một chiều 12V thì cường độ dòng điện trong ống là 0,2435A. Đặt vào hai đầu ống một hiệu điện thế xoay chiều tần số 50Hz có giá trị hiệu dụng 100V thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong ống là 1,1204A. Tính R, L

Bài 8: Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C=10nF và cuộn cảm thuần L=0,5mH. Hãy tính:

a. Bước sóng điện từ mà mạch này thu được.

b. Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm L. Biết hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là U0=12V

Bài 9: Một thấu kính có tiêu cự f = 25,0 cm, được cưa đôi theo mặt phẳng chứa quang trục chính và vuông góc với tiết diện của thấu kính, rồi mài bớt mỗi nửa đi một lớp có bề dày a = 1,00 mm. Sau đó dán lại thành lưỡng thấu kính. Một khe sáng S được đặt trên trục đối xứng của lưỡng thấu kính, cách lưỡng thấu kính một khoảng 12,5 cm, phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,60 μm. Sau  và cách lưỡng thấu kính một khoảng b = 175 cm người ta đặt một màn ảnh vuông góc với trục đối xứng của lưỡng thấu kính. Xác định khoảng vân và số vân quan sát được trên màn.

Bài 10: Hạt nhân 
[image: image87.wmf]Po
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 phóng xạ ( và biến đổi thành hạt nhân X. Cho khối lượng các hạt nhân: m(Po) = 209,9828u; m(() = 4,0015u; m(X) = 205,9744u. Chu kỳ bán rã của pôlôni là 138 ngày đêm.

1. Xác định hạt nhân X và tìm năng lượng toả ra của một phân rã (tính ra đơn vị J).

2. Tìm khối lượng ban đầu của khối chất phóng xạ biết độ phóng xạ ban đầu của nó là 2 Ci. Tìm khối lượng của chất X tạo ra trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ thời điểm ban đầu.
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